
MẪU HỘP
Số lô SX, ngày SX và HD được in phun trên hộp.

c bán theo đơn

mpica
HỘP 20 GÓI x 3g

   
      

 

Mỗi gói 3 g thuốc bột

chứa 250 mg

Ampicilin

GMP - WHO
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819345891026

 

 

 

THANH PHAN:
- Ampicilin

(dưới dạng Ampicilin trìhydrat)...... 250 mg

STAGUYCVGs sans cocci 1gói3g

BẢOQUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ
không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TAM TAY TRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG.
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l$ Thuốc bán theo đơn HỘP 20 GÓI x 3 g

Mỗi gói 3 g thuốc bột
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GMP - WHO
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Viêm xoang, viêm tai giữa, viêm phế quản

mạn tính bột phát và viêm nắp thanh quản do
các chủng vi khuẩn nhạy cảm gây ra.

~ Điều trị viêm đường tiết niệu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Người bệnh mẫn cảm với penicilin.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
~-Uống thuốc trước bữa ăn 20 phút hoặc sau
bữa ăn 2 giờ.

-Tréem:

+ Nhiễm khuẩn đường hô hấp hoặc ngoài da:

Trẻ cân nặng < 40 kg: 25 - 50 mg/ kg/ ngày
chia đều nhau, 6 giờ/ lần.

+ Viêm đường tiết niệu: 50 - 100 mg/ kg/ ngảy,

6 giờ/ lần.

https://trungtamthuoc.com/
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MẪU NHÃN GÓI
Số lô và hạn dùng được dập nổi trên gói.

BE
là Thuốc bán theo đơn GMP - WHO

Ampica   
Mỗi gói 3 g

thuốc bột chứa

250 mg Ampicilin
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TỔNG GIÁM ĐỐC ™*  
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ampica
| FX Thuốc bán theo đơn

Bot thom tré em Mo

THANH PHAN:
~ Ampioilin (dưới dạng Ampicilin trihydrat)............. 250mg |
~ Tá dược (đường trắng,bộtthơm mùi dâu,bộtthơm mùi cam, |
HINH) VI. co: c2 C02000 0000363 10361116 seesesamss 1 gói 3g.

CHỈ ĐỊNH;
- Viêm xoang, viêm tai giữa, viêm phế quản mạn tính bột phát và
viêm nắp thanh quản do các chủng vi khuẩn nhạy cảm gay ra.

~Điểu trị viêm đường tiết niệu.

LIỂU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
~ Uống thuốc trước bữa ăn 20 phút hoặc sau bữa ăn 2 giờ.
- Tré em:
+Nhiễm khuẩn đường hô hấp hoặc ngoài da: Trẻ cân nặng < 40 kg:
25 - 50 mg/ kg/ ngày chia đầu nhau, 6 giờ/ lần.

+ Viêm đường tiết niệu: 50 - 100 mg/ kg/ ngày, 6 giờ/ lần.
~ Thời gian điều trị: Phụ thuộc vào loại và mức độ nặng của nhiễm khuẩn.
Đa số nhiễm khuẩn, tiếp tục điểu trị ít nhất 48 - 72 giờ sau khi hết
triệu chứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Người bệnh mẫn cảm với penicilin.

THAN TRONG:
- Dị ứng chéo với penicilin hoac cephalosporin. Không được dùng hoặc
tuyệt đối thận trọng dùng ampicilin cho người đã bị mẫn cảm với
cephalosporin.

~ Thời gian điểu trị dài (hơn 2 - 3tuần) cần kiểmtra chức năng gan và thận.
TAC DUNG KHONG MONG MUON:

- Tiêu hóa: Tiêu chảy, viêm lưỡi, viêm miệng, buổn nôn, nôn, viêm
đại tràng, viêm đại tràng giả mạc.

~ Da: Mẩn đỏ, mày đay.
~ Máu: Thiếu máu, giảm tiểu cầu, tăng bạch cầu va eosin, giảm bạch cầu
và mất bạch cầu hạt.

~ Hiếm khi xảy ra phản ứng phản vệ, viêm da tróc vay va ban dé da dang.
~ Phản ứng dị ứng ởda kiểu “ban muộn".

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi

SỬ dụng thuốc.

 

py

TƯƠNG TÁC THUỐC:
~ Tương tác với methotrexat và probenecid.
~ Dùng ampicilin cùng với alopurinol khả năng mẩn đỏ da tăng cao.
~ Cac khang sinh kìm khuẩn như cloramphenicol, các tetracyclin,
erythromycin làm giảm khả năng diệt khuẩn của ampioilin.

QUÁ LIỂU VÀ XỬ TRÍ:
Chưa có báo cáo về việc sử dụng thuốc quá liều. Can tích cực hỗ trợ và
điều trị triệu chứng khi có quá liều xảy ra.

DƯỢC LỰC HỌC:

Ampicilin là kháng sinh nhóm beta - lactam, phân nhóm penicilin A,
tác động vào quá trình nhân lên của vi khuẩn, ức chế sự tổng hợp
mucopeptid của màng tế bào vi khuẩn. Ampicilin có phổ kháng khuẩn
rộng, tác dụng trên cả cẩu khuẩn Gram dương và Gram âm:
Streptococcus, Pneumococcus va Staphylococcus không sinh
penicilinase. Ampicilin cũng có tác dụng trên Meningococcus,
6onococcus và có tác dụng tốt trên một số vi khuẩn Gram âm đường
ruột như E.coli, Proteuus mirabilis, Shigella, Salmonella. Ampicilin không
tác dụng trên một số chủng vi khuẩn Gram âm như: Pseudomonas,
Klebsiella, Proteus va cdc vi khudn ky khi gây áp xe và ác vết thương
nhiễm khuẩn trong khoang bụng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Ampicilin không qua được hàng rào máu não trừ trường hợp bị viêm, khi

đó nồng độ thuốc trong dịch não tủy đạt tới 10 - 35% nổng độ thuốc
trong huyết thanh. Ampicilin thải trừ nhanh, chủ yếu qua ống thận (80%)
và ống mật. Khoảng 20% ampicilin liên kết protein huyết tương.

QUY CÁCH BONG 6ÓI: Hộp 20 gói x 3 gam.
HẠN DÙNG : 24 tháng (kể từ ngày sản xuất).
BAO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 3ŒC.

TIEU CHUAN: TCCS

THUỐC NÀY CHI DUNG THEO BON CỦA BÁC SĨ
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC ST

VP: 120 Hai Bà Trung - Q.1 - TP.HCM - VN
GMP-WHO ĐT: (08) 39414968 Fax: (08) 39415550

 

CÔNGTYCỔPHẨNDƯỢCPHẨM TRUNG ƯƠNG 25
§X: 448B Nguyễn Tất Thành - Q.4 - TP.HCM - VN.

Ngày 10 tháng 05 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC Ì*
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